
1 120007 LÝ PHẠM SOK AN 12A10 09/12/2007

2 120018 NGUYỄN HOÀNG MAI ANH 12A6 02/02/2007

3 120025 HÀNG THÁI PHƯƠNG ANH 12A10 19/12/2007

4 120026 NGUYỄN TRẦN MINH ANH 12A10 21/10/2007

5 120027 TRẦN NGỌC ANH 12A10 25/04/2007

6 120029 NGUYỄN TRẦN NGUYÊN BÁCH 12A10 29/10/2007

7 120040 TRẦN GIA BẢO 12A6 27/12/2007

8 120047 BÙI THẾ CƯỜNG 12A6 04/05/2007

9 120048 LÝ QUỐC CƯỜNG 12A6 13/11/2007

10 120063 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A6 03/04/2007

11 120067 LÝ HOÀNG ĐẠT 12A10 08/02/2007

12 120068 LÊ NGUYỄN THÀNH ĐIỀN 12A10 05/07/2007

13 120069 NGUYỄN XUÂN DIỆU 12A10 29/05/2007

14 120081 LÂM HUỲNH DUY 12A10 10/05/2007

15 120082 NGÔ LƯU PHÚC DUY 12A10 27/05/2007

16 120083 TRẦN VĂN BẢO DUY 12A10 02/09/2007

17 120089 LÊ BẢO GIANG 12A10 29/05/2007

18 120100 PHẠM NGỌC HÂN 12A6 20/05/2007

19 120101 TRẦN NGUYỄN NGỌC HÂN 12A6 13/01/2007

20 120105 PHẠM NGỌC HÂN 12A10 20/07/2007

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA - KHỐI 12

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG

KIỂM TRA CKI, NĂM HỌC 2024 - 2025

GHI CHÚSTT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP

MÔN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP - PHÒNG 03

NGÀY SINH

Phạm Mĩ Hạnh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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1 120117 HUỲNH PHÚC HƯNG 12A10 28/11/2007

2 120130 ĐẶNG PHÚC KHANG 12A6 19/08/2007

3 120131 HÀ LÊ KHANG 12A6 06/02/2007

4 120132 PHAN MINH KHANG 12A6 12/08/2007

5 120144 LÊ TRẦN KIM KHUYẾN 12A6 25/03/2007

6 120146 VÕ THÀNH KIỆT 12A6 26/03/2007

7 120148 HUỲNH ĐẶNG THIÊN KIM 12A6 01/03/2007

8 120149 LA VĨNH KỲ 12A6 13/03/2007

9 120165 DƯƠNG HOÀNG LONG 12A6 14/11/2007

10 120172 LÝ KIM MAI 12A10 06/04/2007

11 120173 MAI DUY MẠNH 12A10 04/11/2007

12 120177 TRẦN NGUYỄN TUẤN MINH 12A6 28/08/2007

13 120182 LÊ HUỲNH MỸ 12A10 23/09/2007

14 120189 TRƯƠNG KIM NGÂN 12A6 02/05/2007

15 120198 VÕ TUỆ NGHI 12A10 24/11/2007

16 120204 NGUYỄN KHÁNH NGỌC 12A6 28/10/2007

17 120209 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 12A10 21/04/2007

18 120213 NGUYỄN NGỌC KHÁNH NGUYÊN 12A6 10/08/2007

19 120214 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 12A6 12/04/2007

20 120215 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 12A6 23/12/2007

MÔN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP - PHÒNG 04

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA - KHỐI 12

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG
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STT SBD GHI CHÚHỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH

Phạm Mĩ Hạnh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ninh Kiều, ngày 18 tháng 12 năm 2024



1 120216 PHẠM VÕ PHƯỚC NGUYÊN 12A6 23/11/2007

2 120224 QUẢNG LÂM MINH NHẬT 12A6 12/11/2007

3 120239 HUỲNH THỊ QUỲNH NHƯ 12A6 21/02/2007

4 120244 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 12A10 06/01/2007

5 120248 KHƯU VINH PHÁT 12A6 09/08/2007

6 120249 TRƯƠNG MINH PHÁT 12A6 18/10/2007

7 120251 PHẠM MINH PHÁT 12A10 03/12/2007

8 120256 TRẦN ĐẠI PHÚ 12A10 14/12/2007

9 120260 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 12A6 15/10/2007

10 120267 BÙI NGUYỄN NAM PHƯƠNG 12A10 26/08/2007

11 120271 DƯƠNG PHÚC MINH QUÂN 12A10 15/11/2007

12 120272 PHẠM HỒNG QUÂN 12A10 11/10/2007

13 120282 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 12A10 14/08/2007

14 120283 TRƯƠNG TRẦN TRÚC QUỲNH 12A10 29/01/2007

15 120295 NGUYỄN QUỐC THÁI 12A10 04/03/2007

16 120306 ĐỖ DUY PHƯƠNG THẢO 12A10 02/02/2007

17 120310 NGUYỄN CHÍ THỊNH 12A6 29/09/2007

18 120314 NGUYỄN THỊ QUỲNH THƠ 12A6 06/04/2007

19 120322 HUỲNH NGỌC MINH THƯ 12A6 15/07/2007

20 120325 NGUYỄN HUỲNH KIỀU HOÀI THƯƠNG 12A10 07/01/2007

GHI CHÚSTT

MÔN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP - PHÒNG 05

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA - KHỐI 12

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG
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SBD HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH

Phạm Mĩ Hạnh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ninh Kiều, ngày 18 tháng 12 năm 2024



1 120335 TRƯƠNG MINH TIẾN 12A6 21/07/2007

2 120336 VŨ MINH TIẾN 12A6 18/08/2007

3 120338 CAO MINH TIẾN 12A10 11/05/2007

4 120349 NGUYỄN HỒ NGỌC TRÂN 12A10 31/01/2007

5 120352 TRẦN ĐẶNG TUẤN TRÍ 12A6 18/08/2007

6 120354 DiỆP TRẦN MINH TRIẾT 12A6 13/11/2007

7 120366 LÊ VŨ ANH TuẤN 12A10 26/08/2007

8 120367 NGUYỄN VIẾT THANH TÙNG 12A10 09/12/2007

9 120370 NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG 12A6 11/12/2007

10 120371 HỒ Ý LAN TƯỜNG 12A10 02/05/2007

11 120384 HUỲNH VY 12A6 25/04/2007

12 120385 LÂM THÚY VY 12A6 17/04/2007

13 120392 LA KHÁNH VY 12A10 30/07/2007

14 120393 NGUYỄN KiỀU VY 12A10 10/08/2007

15 120394 NGUYỄN THẢO VY 12A10 15/03/2007

16 120399 LƯU NGỌC NHƯ Ý 12A10 06/12/2007

NGÀY SINH

MÔN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP - PHÒNG 06

DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA - KHỐI 12

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG

KIỂM TRA CKI, NĂM HỌC 2024 - 2025

HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚSTT SBD

Phạm Mĩ Hạnh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ninh Kiều, ngày 18 tháng 12 năm 2024


